


	Thứ sáu ngày 19 tháng  5 năm 2023

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-LỚP 5

	
	Môn : Lịch sử & Địa lý

	
	Thời gian : 40 Phút( không kể thời gian giao đề)





                                                            	Trường TH Hà Huy Tập
Họ và Tên: …………………………
Lớp : 5A


	
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	Bằng số



	Bằng chữ
	


ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ BÀI
LỊCH SỬ:         Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 
Câu 1. (1 điểm) Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào? 
    A. Ngày 7 / 6 / 1954.			B. Ngày 9 / 5 / 1954.
C. Ngày 17 / 5 / 1954.			D. Ngày 7 / 5 / 1954.
Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” ?                             
A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.
Câu 3: Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng: 
                                 A                                                                                B
	Lễ ký Hiệp định Pa-ri
	
	1-12-1972

	Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
	
	27-1-1973

	Tổng tuyến cử bầu Quốc hội
	
	25-4-1976

	
	
	30-4-1975


Câu 4. (1 điểm) Tại sao nói: Ngày 30 / 4 / 1975  là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Cuối tháng 6, đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì ? 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...........
ĐỊA LÝ:
Câu 1.  (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:
          A. Công, nông nghiệp                         B.  Nông nghiệp
          C. Công nghiệp                                    D. Thủ công nghiệp
Câu 2. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? 
A. Châu Phi               B. Châu Mĩ           C. Châu Đại Dương           D. Châu Âu
Câu 3. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào ?
A. Nóng ẩm	      B. Mát mẻ	 C. Lạnh nhất trên thế giới.      D. Khí hậu khô
Câu 4. (1 điểm) Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm)
    a. Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 b. Di tích lịch sử văn hóa là gì? Em hãy nêu tên di tích lịch sử, văn hóa ở Đắk Lắk mà em biết?   
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
              .......................................................................................................................................................
                                   
                                                                 

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5
A. LỊCH SỬ
Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý  D
Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý  C
Câu 3.  
	Lễ ký Hiệp định Pa-ri
	27-1-1973

	Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
	30-4-1975

	Tổng tuyến cử bầu Quốc hội
	25-4-1976



Câu 4: (1 điểm)
     Vì ngày 30 / 4 / 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.
Câu 5. (1 điểm)
Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca ; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
B.ĐỊA LÝ
Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý  B
Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý  A
Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý  C
Câu 4: (1 điểm)
   Hoạt động kinh tế của các nước châu Âu là: 
   Các nước châu Âu có nền kinh tế phát triển, họ sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa. Những sản phẩm công nghiệp của châu Âu nổi tiếng thế giới là máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm,…
Câu 5: (1 điểm)
       Mỗi ý nêu đúng được 0,5 điểm.
a. Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.
b. Di tích lịch sử văn hóa là công trình xây dựng địa điểm và các di vật cổ , bảo vât quốc gia công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học... Nhà Đày Buôn Ma Thuột, Bảo Tàng Đắk Lắk, Đình Lạc Giao...
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MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2022 – 2023
                                      MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ  KHỐI 5

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	1
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
	
Số câu

	1
	1
	
	1
	3

	
	
	
Câu số
	1
	2
	
	4
	

	2
	Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	
Số câu

	
	1
	1
	
	2

	
	
	
Câu số

	
	3
	5
	
	

	3
	Việt Nam, Châu Á, châu Âu.
	Số câu

	
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số

	
	6
	9
	
	

	4
	Châu Phi, châu Mĩ,
	Số câu


	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số


	7
	
	
	
	

	5
	Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
Địa lí địa phương
	
Số câu

	1
	1
	
	
	2

	
	
	
Câu số

	
	10
	
	
	

	
Tổng số câu

	
	3
	4
	2
	1
	10









